3

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 153/2017/NQ-HĐND
	Đồng Tháp, ngày 07 tháng 12 năm 2017


NGHỊ QUYẾT
THÔNG QUA DANH MỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NƯỚC ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 6
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 114/NQ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu 2011-2015 tỉnh Đồng Tháp;

Xét Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra số 262/BC-HĐND ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp như sau: Tổng diện tích đất trồng lúa nước chuyển mục đích sang phi nông nghiệp để thực hiện dự án là 66,92ha, với 55 dự án (biểu danh mục kèm theo).
Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân Tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2017./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (I, II);
- Ban Công tác Đại biểu;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- UBND Tỉnh;
- UBMTTQVN Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- Văn phòng UBND Tỉnh;
- TT/HĐND huyện, thị xã, thành phố;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp;
- Báo Đồng Tháp;
- Công báo Tỉnh;
- Văn phòng HĐND Tỉnh;
- Lưu: VT, KT-NS(Kh).
	CHỦ TỊCH




Phan Văn Thắng
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		DANH MỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA NĂM 2018

		(Kèm theo Nghị quyết số 153/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

																																Đơn vị tính: ha

		Số TT		Hạng mục		Diện tích quy hoạch
(ha)		Diện tích hiện trạng
(ha)		Sử dụng từ các loại đất																								Địa điểm (đến cấp xã)		Ghi chú

										Diện tích 
(ha)		Đất lúa		Đất cây lâu năm		Đất nuôi trồng thủy sản		Đất nông nghiệp khác		Đất ở tại đô thị		Đất ở tại nông thôn		Đất trụ sở cơ quan		đất
 thủy
 lợi		đất nghĩa trang, nghĩa địa		Đất giao thông		Đất phi nông nghiệp khác

		I		Huyện Hồng Ngự		0.5886		0.0000		0.5886		0.5364		0.0222		0.0000		0.0000		0.0000		0.0300		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		1		Chuyển mục đích sử dụng đất sang dất làm nghĩa trang, nghĩa địa.		0.3100				0.3100		0.3100																						Thường Phước 2

		2		Chuyển mục đích sang đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Nguyễn Hữu Khanh)		0.0495				0.0495		0.0495																						Thường Thới Tiền

		3		Chuyển mục đích sang đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Trần Văn Soi)		0.1491				0.1491		0.1191										0.0300												Thường Thới Hậu A

		4		Chuyển mục đích sang đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Phan Văn Tường)		0.0800				0.0800		0.0578		0.0222																				Phú Thuận B

		II		Huyện Lai Vung		3.9987		0.0000		3.9987		2.3266		0.9186		0.0000		0.0000		0.0000		0.7536		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		1		Chuyển mục đích sang đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Cảng Bảo Mai)		2.1941				2.1941		0.8450		0.6465								0.7026												Tân Thành

		2		Chuyển mục đích sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Cửa hàng xăng dầu Hoàng Kim)		0.1154				0.1154		0.0284		0.0570								0.0300												Tân Hòa

		3		Chuyển mục đích sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Cửa hàng xăng dầu Thái Châu 2)		0.0800				0.0800		0.0800																						Phong Hòa

		4		Chuyển mục đích sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Cửa hàng xăng dầu Phúc Huy)		0.0822				0.0822		0.0612										0.0210												Long Hậu

		5		Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Nguyễn Văn Lực)		0.1773				0.1773		0.1773																						Tân Thành

		6		Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Lê Minh Sự)		0.1978				0.1978		0.1978																						Phong Hòa

		7		Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Đặng Thành Phước)		1.1369				1.1369		0.9218		0.2151																				Hòa Thành

		8		Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Trần Thị Nhật Dung)		0.0150				0.0150		0.0150																						Long Hậu

		III		Huyện Thanh Bình		4.8741		0.0000		4.8741		3.8541		0.0000		0.0200		0.2800		0.0000		0.7200		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		1		Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Cao Phát Long)		0.3005				0.3005		0.3005																						Bình Tấn

		2		Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất kinh doanh		0.0500				0.0500		0.0500																						Tân Bình

		3		Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Nguyễn Văn Thơm)		0.6936				0.6936		0.6936																						Phú Lợi

		4		Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp		1.9200				1.9200		0.9200						0.2800				0.7200												Tân Quới

		5		Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp		1.7100				1.7100		1.6900				0.0200																		Tân Thạnh

		6		Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Phạm Thành Tâm)		0.0600				0.0600		0.0600																						Tân Hòa

		7		Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Huỳnh Văn Nhủ)		0.0400				0.0400		0.0400																						Tân Huề

		8		Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Bùi Văn Cải)		0.1000				0.1000		0.1000																						Tân Mỹ

		IV		Thị xã Hồng Ngự		5.3333		0.0000		5.3333		5.2553		0.0250		0.0000		0.0000		0.0000		0.0530		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		1		Nhà máy lau bóng gạo		0.5000				0.5000		0.5000																						Tân Hội

		2		Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Mỹ Phương		0.0925				0.0925		0.0145		0.0250								0.0530												An Bình A

		3		Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Thu Hà		0.0408				0.0408		0.0408																						An Bình B

		4		Nhà máy xay xát lúa gạo và sấy lúa Hai Ninh		0.6610				0.6610		0.6610																						Bình Thạnh

		5		Công ty May mặc Hưng Thịnh Phát		4.0000				4.0000		4.0000																						phường An Lộc

		6		Cây xăng Thái Nguyên		0.0390				0.0390		0.0390																						Bình Thạnh

		V		Huyện Lấp Vò		28.6448		0.0000		28.6448		18.1236		7.1200		1.3300		0.0000		0.1000		1.7800		0.1912		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		1		Chuyển mục đích sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp		0.2485				0.2485		0.2485																						Bình Thạnh Trung

		2		Chuyển mục đích sang đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Công ty Xăng dầu Đồng Tháp)		0.1900				0.1900		0.1900																						Vĩnh Thạnh

		3		Chuyển mục đích sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Cty TNHH Hữu Lợi Vĩnh Thạnh)		0.1347				0.1347		0.1347																						Long Hưng A

		4		Chuyển mục đích sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Trần Ánh Nguyệt)		0.2162				0.2162		0.2162																						Long Hưng A

		5		Chuyển mục đích sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Cty TNHH Tân Mỹ)		0.1290				0.1290		0.1290																						Long Hưng A

		6		Chuyển mục đích sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Quốc Minh, Phước Tiếng, CNDNTN Quốc Minh, LUB OIL 03)		0.4012				0.4012		0.1000		0.1400										0.1612										Bình Thành

		7		Chuyển mục đích sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Hồng Phát; Ba Sum)		0.2553				0.2553		0.1253		0.1000										0.0300										Long Hưng B

		8		Chuyển mục đích sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Nguyễn Bình)		0.8600				0.8600		0.8600																						Mỹ An Hưng B

		9		Chuyển sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp		5.5600				5.5600		2.0300		2.1000		1.3300				0.1000														Định An

		10		Chuyển mục đích sang đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Bình Hiệp, CN DNTN Nhân Ái, CHXD số 60, Nguyễn Hữu Tâm...)		0.8500				0.8500		0.4500		0.3100								0.0900												Bình Thạnh Trung

		11		Chuyển mục đích sang đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Cty TNHH Hữu Lợi Vĩnh Thạnh; Trần Ánh Nguyệt; Cty TNHH Tân Mỹ; Huỳnh Vũ)		0.5800				0.5800		0.4800		0.0600								0.0400												Long Hưng A

		12		Chuyển mục đích sang đất  cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Quốc Minh, Phước Tiếng, CNDNTN Quốc Minh, LUB OIL 03)		0.4000				0.4000		0.1000		0.1400								0.1600												Bình Thành

		13		Chuyển mục đích sang đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Hồng Phát; Ba Sum, Hoà Thuận Phát)		0.3600				0.3600		0.1300		0.1300								0.1000												Long Hưng B

		14		Chuyển mục đích sang đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Nguyễn Bình; CNDNTN Thành Công )		0.9600				0.9600		0.8600		0.0400								0.0600												Mỹ An Hưng B

		15		Chuyển mục đích sang đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp		5.4600				5.4600		2.0300		2.1000								1.3300												Định An

		16		Chuyển mục đích sang đất NTTS (Cty CP Hệp Thanh và Cty CPCB Thuỷ Hải sản Hiệp Thanh)		1.6841				1.6841		1.6841																						Định An

		17		Chuyển mục đích sang đất sản xuất kinh doanh		0.9558				0.9558		0.9558																						Bình Thạnh Trung

		18		Chuyển mục đích sang đất thương mại, dịch vụ		2.4000				2.4000		2.4000																						Long Hưng A

		19		Chuyển mục đích sang đất sản xuất kinh doanh		7.0000				7.0000		5.0000		2.0000																				Bình Thạnh Trung

		VI		Huyện Châu Thành		2.0000		0.0000		2.0000		2.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		1		Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp		2.0000				2.0000		2.0000																						toàn huyện

		VII		Huyện Cao Lãnh		81.7000		0.0000		81.7000		9.2000		49.3000		0.0000		16.7000		0.0000		6.5000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		1		Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Cửa hàng xăng dầu Phạm Thị Thu Trang)		0.7000				0.7000		0.7000																						Tân Hội Trung

		2		Khu du lịch sinh thái Bình Thạnh		80.0000				80.0000		7.5000		49.3000				16.7000				6.5000												Bình Thạnh		Có trong Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh:  lý do địa phương đang kêu gọi  đầu tư

		3		Nhà máy xay xát		1.0000				1.0000		1.0000																						Ba Sao

		VIII		Huyện Tân Hồng		0.3200		0.0000		0.3200		0.3200		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		1		Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp		0.3200				0.3200		0.3200																						Thị trấn Sa Rài

		IX		Huyện Tháp Mười		0.8630		0.0000		0.8630		0.4980		0.0000		0.3650		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		1		Chuyển mục đích sang đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp		0.2540				0.2540		0.2540																						Mỹ Đông

		2		Cửa hàng kinh doanh xăng dầu của ông Lê Vĩnh Long		0.6090				0.6090		0.2440				0.3650																		Hưng Thạnh

		X		Thành phố Cao Lãnh		38.1000		0.0000		38.1000		9.2100		20.9000		0.0000		4.5000		3.4900		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		1		Khu du lịch nghĩ dưỡng ven Sông Tiền		38.1000				38.1000		9.2100		20.9000				4.5000		3.4900														Phường 6		Có trong Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh:  lý do địa phương đang kêu gọi  đầu tư

		III		Huyện Tam Nông		19.5000		0.0000		19.5000		15.6000		0.2000		1.5000		2.0700		0.0000		0.1300		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		1		Dự án khu đô thị bờ đông thị trấn Tràm Chim (kêu gọi đầu tư)		10.0000				10.0000		8.6000				1.4000																		TT Tràm Chim		Có trong Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh:  lý do địa phương đang kêu gọi  đầu tư

		2		Khu dân cư phát triển đô thị xã An Long (khu thương mại An Long)		9.5000				9.5000		7.0000		0.2000		0.1000		2.0700				0.1300												An Long

		Tổng				183.9225		0.0000		185.9225		66.9240		78.4858		3.2150		23.5500		3.5900		9.9666		0.1912		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
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